HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ 8
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1(3,0đ)
	* Nguyên nhân: 
      Do các nước TBCN sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận trong những năm 1924- 1929, dẫn đến tình trạng cung lớn hơn cầu, hàng hóa ế thừa, trong khi người lao động không có tiền mua. Lịch sử gọi đây là cuộc “khủng hoảng kinh tế thừa”.
     Tháng 10- 1929, khủng hoảng bùng nổ bắt đầu từ nước Mĩ sau đó lan sang các nước tư bản khác, kéo dài đến năm 1933 mới chấm dứt. Đây là cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất, kéo dài nhất trong lịch sử các nước TBCN.

* Hậu quả:

     Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 đã tàn phá nặng nề nền kinh tế, gây ra hậu quả nghiêm trọng về chính trị, Xh đối cới các nước TBCN. Mức sản xuất đẩy lùi hàng chục năm.

      Hàng chục vạn công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, sống trong cảnh nghèo đói, túng quẫn. Nhiều cuộc đấu tranh của những người thất nghiệp diễn ra ở khắp các nước. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 đã đe dọa sự tồn tại của CNTB

* Biện pháp giải quyết:

        Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 đã đe dọa sự tồn tại của CNTB. Giới cầm quyền các nước TBCN dã tìm kiếm lối thoát bằng hai con đường chính:

      Các nước Anh, Pháp, Mĩ chủ trương dùng sức mạnh hợp nhất của Nhà nước tư sản với sức mạnh của tư sản độc quyền, thực hiện một số cải cách kinh tế, chính trị, xã hội để giải quyết hậu quả khủng hoảng, đổi mới quá trình tổ chức, quản lí sản xuất nhằm củng cố sự tồn tại của CNTB và giữ nguyên trật tự thế giới.

       Các nước Đức, I-ta-li-a , Nhật Bản lại tìm kiếm lối thoát bằng việc thiết lập những hình thức thống trị mới - các chế độ độc tài phát xít, chủ trương chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh để chia lại thị trường thế giới.
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	Câu 2 (3,0đ)
	* Nguyên nhân:

       Sau chiến tranh thế gới thứ nhất (1914-1918), những mâu thuẫn về quyền lợi, lãnh thổ, thuộc địa lại tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc....

      Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 đã làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn giữa các nước đế quốc, dẫn đến việc lên cầm quyền của các thế lực phát xít ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Chủ nghĩa phát xít ở 3 nước này là thủ phạm chính gây ra chiến tranh thế giới thứ hai.

       Giữa các nước đế quốc đã dẫn đến hình thành 2 khối quân sự đối địch nhau: Khối Đồng minh (Anh- Pháp – Mĩ) và khối Phát xít (Đức – Ý- Nhật Bản).... 

          Ngày 1-9- 1939 phát xít Đức tấn công Ba Lan. Ngay sau đó, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.  Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ.
* Hậu quả

         “Kẻ gieo gió phải gặt bão” - Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe phát xít Đức – Ý- Nhật Bản. Đây là cuộc chiến tranh thế giới lớn nhất, khốc liệt nhất, có sức tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại: 76 nước bị lôi vào vòng chiến, 60 triệu người chết, khoảng 90 triệu người bị tàn phế, thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 4000 tỉ USD, gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại. Nền văn minh vật chất và tinh thần của loài người bị tàn phá nặng nề. Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới ...

* Tính chất:

       Từ 1939 đến trước tháng 6- 1941: là cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến.

       Từ tháng 6-1941 đến 1945: là cuộc chiến tranh chính nghĩa đối với Liên Xô và các lực lượng hoà bình dân chủ.

* Bài học cho công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới ngày nay.

       Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây bao đau thương, mất mát cho nhân loại vì vậy bài học được rút ra từ cuộc chiến tranh này là phải chung tay bảo vệ hòa bình của nhân loại.

      Cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân, các âm mưu gây chiến, xung đột, khủng bố, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ… là trách nhiệm chung của cả nhân loại. Ngày nay, các dân tộc trên thế giới cần phải đoàn kết, ra sức giải quyết các cuộc xung đột, các tranh chấp quốc tế bằng con đường hòa bình.
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	3(3,5đ)
	* Những điểm giống nhau của hai bản hiệp ước:

       Triều đình Huế chính thức công nhận quyền “bảo hộ” của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì. Nước ta bị chia thành 3 xứ với ba chế độ chính trị khác nhau: Nam Kì là xứ thuộc địa; Bắc Kì là xứ bảo hộ, Trung Kì là xứ nửa bảo hộ.
       Đại diện chính quyền Pháp ở Trung Kì (Khâm sứ) trực tiếp điều khiển công việc nội trị và ngoại giao của triều đình Huế.
       Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì có quyền kiểm soát công việc nội trị, quản lí thuế vụ, giám sát mọi thu chi, phụ trách việc thuế quan..

       Mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài, kể cả với Trung Quốc đều do Pháp nắm.

       Về quân sự: Triều đình phải chấp nhận các huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy của Pháp. Triều đình phải rút quân đội từ Bắc Kì về Trung Kì. Pháp được quyền đóng quân ở những nơi xét thấy cần thiết. Pháp có toàn quyền xử lí đội quân cờ đen.

* Những điểm khác nhau của hai bản hiệp ước là:

       Quy mô lãnh thổ của xứ Trung Kì thuộc triều đình quản lí trong hai bản hiệp ước có khác nhau: Trong hiệp ước Hắc măng quy định khu vực triều đình cai quản bị thu hẹp lại (từ Đèo Ngang đến Khánh Hòa), Bình Thuận bị sáp nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp, ba tỉnh Thanh- Nghệ- Tĩnh sáp nhập vào Bắc Kì.

       Theo quy định tại Hiệp ước Pa tơ nốt, thực dân Pháp trả lại các tỉnh Bình Thuận, Thanh- Nghệ- Tĩnh cho triều đình Huế cai quản như cũ, nhằm xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân và mua chuộc, lung lạc quan lại triều đình phong kiến nhà Nguyễn.

* Nhận xét về hai bản Hiệp ước:

       Hiệp ước Hắc măng (1883) và hiệp ước Pa tơ nốt (1884) đã vi phạm trắng trợn nền độc lập, chủ quyền của dân tộc ta. Triều đình nhà Nguyễn đã đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp.

       Tuy nội dung bản Hiệp ước năm 1883 chỉ nói đến mức độ bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì nhưng thực chất quyền đối nội, đối ngoại của triều đình đã phụ thuộc vào Pháp và do Pháp quyết định. Vì vậy, thực chất Hiệp ước năm 1883 đã chính thức chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập. Tuy vẫn còn tồn tại trên hình thức nhưng thực tế triều đình nhà Nguyễn đã trở thành bù nhìn, làm tay sai cho thực dân Pháp.

        Việc kí kết hiệp ước năm 1884 không làm thay đổi căn bản tình hình nước ta, kẻ thù vẫn nham hiểm và đô hộ nước ta, triều đình vẫn đầu hàng, can tâm làm tay sai cho giặc.

        Việc triều đình kí  hai bản hiệp ước này, về căn bản nước ta đã mất quyền tự chủ trên phạm vi toàn quốc. Triều đình chính thức thừa nhận sự bảo hộ của Pháp, đặt cơ sở cho sự thống trị và bóc lột của Pháp ở Việt Nam.
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	4(4,0đ)
	*  Trong cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX, phong trào Cần vương được gọi là đỉnh cao.

 * Vì: (Trình bày được những nét chính , tiêu biểu của phong trào Cần Vương)
       Phong trào diễn ra với quy mô rộng khắp cả nước, sôi động nhất là các tỉnh Trung Kì và Bắc Kì.

       Về thời gian : Kéo dài 5-10 năm. 

       Lãnh đạo là các văn thân, sĩ phu yêu nước hưởng ứng chiếu Cần vương
       Lưc lượng tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân (nông dân, văn thân, sĩ phu yêu nước)

       Mục tiêu đấu tranh: Lúc đầu: V× vua  chống Pháp khôi phục lại vương triều phong kiến .Về sau: Khi vua bị bắt, chống Pháp giành độc lập dân tộc. 

       Đấu tranh có nét sáng tạo, biết dựa vào địa thế ở địa phương để lựa chọn cách đánh phù hợp, có tổ chức lực lượng, có chuẩn bị, chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang

       Về tính chất : là phong trào yêu nước chống Pháp bị chi phối bởi hệ tư tưởng phong kiến mang tính tự giác, có tính dân tộc và nhân dân sâu sắc.
* Nguyên nhân thất bại: 

       Do TD Pháp lực lượng quân sự hùng mạnh, cấu kết với tay sai đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân

       Lãnh đạo phong trào là tầng lớp văn thân, sĩ phu. Họ có nhiệt huyết, tinh thần yêu nước rất cao nhưng vì xuất thân từ giai cấp phong kiến – giai cấp đã lỗi thời, họ không đủ năng lực đại diện cho giai cấp mới, tiến bộ. 

       Phong trào chưa có bộ tham mưu lãnh đạo thống nhất, nên thực dân Pháp dễ dàng tiêu diệt từng trung tâm đề kháng một.

       Hình thức đấu tranh chỉ đơn thuần là đấu tranh vũ trang, thủ hiểm một cách bị động.

* Ý nghĩa lịch sử phong trào Cần Vương.

        Phong trào Cần Vương đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường, quật khởi của nhân dân ta, làm cho TD Pháp bị tổn thất nặng nề, hơn 10 năm sau mới bình định được Việt Nam.

        Phong trào Cần Vương đã tạo tiền đề vững chắc cho các phong trào đấu tranh giai đoạn sau. Đồng thời cho thấy vai trò lãnh đạo của giai cấp PK trong lịch sử  đấu tranh của dân tộc.
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	5(4.5đ)
	    *  Đầu thế kỷ XX, các nhà yêu nước Việt Nam lại mạnh dạn đón nhận luồng tư tưởng tiến bộ và hăng hái đi tìm con đường cứu nước mới vì: 

       Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, con đường yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến cùng với sự thất bại của phong trào Cần Vương đã chấm dứt. Triều đình phong kiến đã đầu hàng và cấu kết với thực dân Pháp đàn áp và bóc lột nhân dân, chúng trở thành kẻ thù của dân tộc ta.

       Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1913) của thực dân Pháp đã làm cho cơ cấu nền kinh tế Việt Nam thay đổi, xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc với sự xuất hiện của các giai cấp và tầng lớp mới như: tư sản, tiểu tư sản, công nhân. Các sĩ phu nho học bắt đầu có sự chuyển biến về tư tưởng…

       Đầu thế kỷ XX tư tưởng dân chủ tư sản Châu Âu qua sách báo từ Trung Quốc, Nhật Bản du nhập vào Việt Nam. Phong trào Duy tân theo khuyng hướng dân chủ tư sản của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu ở Trung Quốc giúp các sĩ phu nhận thấy chế độ phong kiến  không còn phù hợp nữa… Cuộc Minh trị Duy tân ở Nhật Bản thành công và thắng lợi của Nhật Bản trong chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) càng ảnh hưởng lớn đến các sĩ phu, họ muốn duy tân cải cách đất nước theo gương Nhật Bản và muốn dựa vào Nhật Bản để đuổi Pháp. 

        Vì vậy, các nhà yêu nước Việt Nam (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các nhà nho yêu nước khác) đã nhận thấy con đường cứu nước cũ không còn phù hợp trong hoàn cảnh mới, họ hăng hái đón nhận luồng tư tưởng mới và đi tìm con đường cứu nước mới nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam và đòi quyền dân chủ cho nhân dân....

        * Những đóng góp của khuynh hướng dân chủ tư sản đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc đầu thế kỉ XX.

        Khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX đã đóng góp to lớn trong lĩnh vực tư tưởng, ý thức hệ: Giúp nhân dân ta nhìn thấy chế độ phong kiến không còn phù hợp, cần có một khuynh hướng tư tưởng mới, một ý thức hệ mới – ý thức về một chủ nghĩa quốc gia dân tộc, đề cao dân quyền, dân chủ…

        Khuynh hướng đã tạo ra sự thay đổi trong tư duy kinh tế, cải biến nền kinh tế - xã hội theo những hình thức mới, tư duy mới – kinh tế công thương tư bản chủ nghĩa.

        Khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX, tạo ra sự thay đổi trong tư duy văn hóa, trong lối sống xã hội, làm xuất hiện một nếp sống mới văn minh, tiến bộ.

        Khuynh hướng dân chủ tư sản tạo ra sự chuyển biến về chất trong hình thức biểu hiện của phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX, vừa vũ trang bạo động vừa canh tân đất nước… theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

        * Ý nghĩa lịch sử của phong trào yêu nước cách mạng đầu thế kỉ XX.

        Phong trào yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX là sự tiếp nối truyền thống đấu tranh bất khuất vì độc lập tự do của nhân dân ta trong bối cảnh đất nước đã bị biến thành thuộc địa. Ngoài yếu tố yêu nước, phong trào đã có thêm những yếu tố cách mạng khá rõ nét (từ bỏ chế độ quân chủ, xây dựng chế độ dân chủ sơ khai; đoạn tuyệt với cái cũ, cái lạc hậu, rào cản của sự phát triển)…

        Phong trào đã đề xướng những chủ trương cứu nước mới, thoát ra khỏi phạm trù và cách thức cứu nước theo tư tưởng phong kiến, hướng theo con đường dân chủ tư sản, gắn giải phóng dân tộc với cải biến xã hội, hòa nhập vào trào lưu tiến hóa của nhân loại…

        Ngoài cuộc vận động theo tư tưởng mới, phong trào đã thu hút, lôi kéo đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, làm thức tỉnh dân tộc, dấy lên ý thức tự lực, tự cường với nhiều hình thức hoạt động và cách biểu hiện vô cùng phong phú…

        Phong trào đã đạt được những bước tiến rõ nét về trình độ tổ chức, cách thức hoạt động, cách thức đấu tranh với một quy mô rộng lớn, vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, đặt cơ sở bước đầu cho việc tập hợp giai cấp, đoàn kết các dân tộc có cùng cảnh ngộ chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức và cường quyền. Đặc biệ, phong trào đã có những đóng góp xuất sắc về mặt văn hóa, tạo ra bước đột phá về ngôn ngữ, chữ viết và cải cách giáo dục ở Việt Nam.
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	6(2,0đ)
	     * Sự thành lập:

        Ngày 3-2-1930, ĐCS Việt Nam ra đời. Sau khi đảng ra đời, Xứ ủy Bắc Kì rất quan tâm đến việc thành lập tổ chức Cộng sản ở Thanh Hóa. Được sự chỉ đạo của xứ uỷ Bắc Kỳ, đồng chí Lê Doãn chấp (Hoằng Giang, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) đang hoạt động ở Hà Nam đã về Thanh Hoá bắt liên lạc với các hội viên Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, nhằm xúc tiến thành lập các chi bộ cộng sản và tỉnh Đảng bộ Thanh Hoá.

     Ngày 25/6/1930, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập gồm 3 đồng chí, tại thôn Hàm Hạ ( nay thuộc xã Đông Tiến , Đông Sơn, T-H.). Ngày 10/7/1930, Chi bộ cộng sản thứ hai ra đời tại làng Phúc Lộc. ( nay thuộc xã Thiệu Tiến, Thiệu Hoá –TH). Giữa tháng 7/1930, Chi bộ CS thứ ba được thành lập tại thôn Yên Trường ( nay thuộc xã Thọ Lập, Thọ Xuân – TH).

     Như vậy, chỉ trong 1 thời gian ngắn ở Thanh Hóa đã có 3 chi bộ cộng sản ra đời. Trên cơ sở đó, ngày 29/7/1930, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, Hội nghị thành lập Đảng bộ Đảng CS tỉnh Thanh Hóa được tiến hành. Hội nghị có 11 đồng chí đại biểu, đại diện cho 3 chi bộ cộng sản. Hội nghị đã tiếp thu và thảo luận Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu Ban chấp hành tỉnh bộ lâm thời. Ngày 29-7-1930, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chính thức thành lập. 

     Sau khi thành lập ĐCS tỉnh Thanh Hoá, Hội nghị đã quyết định ra tờ báo “Tiến Lên” làm phương tiện tuyên truyền, tổ chức giác ngộ quần chúng đấu tranh. Hội nghị bầu Ban chấp hành gồm 3 đồng chí : Lê Thế Long - Bí thư, Vương Xuân Cát và Lê Văn Sĩ - Uỷ viên.

* Ý nghĩa:   

     Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, chứng tỏ sự trưởng thành về ý thức chính trị của quần chúng công - nông. Từ đây, nhân dân Thanh Hóa đã có một tổ chức chân chính trực tiếp lãnh đạo, mở ra thời kì phát triển của phong trào cách mạng trong tỉnh.

     Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, phong trào cách mạng Thanh Hóa đã trở thành một bộ phận hữu cơ của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của cách mạng tỉnh nhà.
	0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25


* Lưu ý:  Những câu hỏi mở học sinh trả lời khác đáp án nhưng hợp lí vẫn cho điểm.
